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Study on integrated pest management in durian 
in Khanh Son district Khanh Hoa province
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Abstract
Methods of farming and di�erent pest and disease control were used to study on Integrated Pest Management in the 
garden of the 6-8 year Monthong and Ri-6 durian varieties in Khanh Son district, Khanh Hoa province during the 
period of 2011 -2012. �e initial results showed that the method of Integrated Pest Management limited signi�cantly 
on arising, development and damage of durian psyllid, root and stem rot, fruit rot and algal leaf spot diseases on 
durian in Khanh Son district, Khanh Hoa province. Besides, the average ofdurian fruit yield reached 8.4 - 8.7 tons/ha 
when applying the method of Integrated Pest Managementand 10.5 - 14.4% higher than that of the control, the net 
pro�t was VND 147.5 - 152.4 million/ha and VND 17.4 - 22.3 million/ha higher compared to the control, the pro�t 
rate was 3.1-3.2 timescompared to the invested capital.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôm càng xanh có kích thước lớn, thịt thơm 

ngon có giá trị dinh dưỡng cao, được ưa chuộng 
và được nuôi ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt 
Nam, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng 

điểm nuôi tôm càng xanh của cả nước, với diện 
tích nuôi ở vùng nước ngọt và nước lợ khoảng 
12.851 ha, và sản lượng đạt 6.695 tấn (Tổng cục 
�ủy sản, 2014). �eo kế hoạch của ngành thủy 
sản đến năm 2020 thì diện tích nuôi tôm càng 

1 Khoa �ủy sản, Đại học Cần �ơ; 2 Sinh viên nuôi trồng thủy sản tiên tiến K37, Đại học Cần �ơ

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG 
CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)

THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC 
Châu Tài Tảo1, Trần Ngọc Hải1, Phạm Chí Nguyện2

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương giống tôm càng xanh theo 

công nghệ bio�oc. �í nghiệm gồm 4 nghiệm thức ở các mật độ khác nhau là (i) 1.000 con/m³; (ii) 2.000 con/m³;    
(iii) 3.000 con/m³và (iv) 4.000 con/m³, bể ương tôm có thể tích 0,5 m3, độ mặn 0 ‰, tôm giống là postlarva 15, thời 
gian ương 30 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể tích bio�oc dao động từ 4,1±1,4 ml/L đến 7,2±2,7 ml/L, nghiệm 
thức 1.000 con/m³ là nhỏ nhất và tăng dần đến nghiệm thức 4.000 con/m³. Khối lượng và tỷ lệ sống củatôm lần lược ở 
nghiệm thức 1.000con/m³(0,49±0,09 gam); (69,1±3,0%) và 2.000 con/m³là (0,48±0,08 gam); (63,0±4,3%)lớn hơnkhác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức 3.000 con/m³và 4.000 con/m³. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
ương giống tôm càng xanh trong bể theo công nghệ bio�oc ở mật độ 1.000 - 2.000 con/m3 có thể được xem là tốt nhất.

Từ khóa: Tôm càng xanh, bio�oc, mật độ ương, tỷ lệ sống, tăng trưởng
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xanh cả nước là 32.060 ha và sản lượng đạt 60.000 
tấn, tăng bình quân 11,6%/năm (Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, 2009). Tuy nhiên, chất lượng tôm giống 
không ổn định. Công nghệ bio�oc được ứng 
dụng trong ương tôm giống là một giải pháp hữu 
hiệu để cải thiện môi trường nước và là nguồn 
thức ăn tốt cho đối tượng nuôi (De Schryver et 
al., 2008; Avnimelech, 2012). Tuy nhiên, ở Việt 
Nam ương giống tôm càng xanh theo công nghệ 
bio�oc chưa được nghiên cứu, vì vậy nghiên cứu 
ương giống tôm càng xanhtheo công nghệ bio�oc 
ở các mật độ khác nhau để tạo ra con giống lớn, 
chất lượng cao và an toàn sinh học phục vụ cho 
nuôi tôm thương phẩm là rất cần thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Chuẩn bị nước và bio�oc

Nước ngọt được xử lí bằng chlorine 50 ppm, sục 
khí mạnhcho đến khi hết chlorine, cấp nước vào bể 
ương tôm qua túi lọc 5µm. Bio�oc được tạo bằng 
nguồn cacbon từ bột gạo có 73,4% (C) và 0,26% (N). 
Pha bột gạo vào nước và khuấy đều sau đó ủ 48h rồi 
bón vào bể ương tôm, lượng bột gạo được bổ sung 
4 ngày một lần được tính dựa theo thức ăn với tỷ lệ 
C/N =12 (Avnimelech, 2009).

2.2. Bố trí thí nghiệm
�í nghiệm được bố trí trong các bể composite 

0,5 m3, với 4 nghiệm thứcở các mật độ 1.000; 2.000; 
3.000 và 4.000 con/m³,mỗi nghiệm thức được lặp 
lại 3 lần, cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. �ời 
gian thí nghiệm là 30 ngày, tôm giống là postlarvae 
15 có khối lượng trung bình là 0,008g, nguồn tôm 
giống được ương ở Khoa �ủy sản - Trường Đại 
học Cần �ơ.

2.3. Quản lý và cho ăn
Trong suốt quá trình ương tôm không thay nước. 

Sử dụng thức ăn viên Grobest với kích cở viên thức 
ăn từ 0,1-1mm, cho ăn theo % trọng lượng thân cùng 

với quan sát lượng thức ăn hàng ngày để điều chỉnh 
lượng thức ăn cho phù hợp, mỗi ngày tôm được cho 
ăn 4 lần (6 giờ, 11 giờ, 16 giờ và 21 giờ).

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi
Các chỉ tiêu nhiệt độ và pH được đo 2 lần/ngày, 

TAN và NO2
-, thể tích bio�oc, tổng nitơ, tổng cacbon 

hữu cơ được đo 1 tuần/lần, vi khuẩn tổng và vi 
khuẩn vibrio được thu 15 ngày/lần.Các chỉ tiêu theo 
dõi tôm gồm tăng trưởng khối lượng tương đối và 
tuyệt đối, tỷ lệ sống của tôm khi kết thúc thí nghiệm.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thu thập được tính toán giá trị trung 

bình, độ lệch chuẩn sử dụng phần mềm Excel 2010. 
So sánh sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức 
bằng phương pháp ANOVA (SPSS 13.0) với phép 
thử DUNCAN ở mức ý nghĩa 0,05.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các yếu tố môi trường

Nhiệt độ trung bình trong thời gian thí nghiệm 
ít biến động, nhiệt độ trung bình buổi sáng và chiều 
ở các nghiệm thức gần giống nhau do các nghiệm 
thức bố trí cùng khu vực, buổi sáng nhiệt độ từ 28,7 
- 28,8ºC và buổi chiều dao động từ 30,5 - 30,8ºC 
(Bảng 1). pH trung bình của các nghiệm thức vào 
buổi sáng biến động rất nhỏ từ 8,7 đến 8,8 và buổi 
chiều dao động từ 8,8 đến 8,9. �eo Nguyễn �anh 
Phương và ctv. (2003), nhiệt độ và pH tốt nhất cho 
sự sinh trưởng của tôm càng xanh dao động trong 
khoảng 26-31oC và 7,5-9,0. Do đó, nhiệt độ và pH 
trong thí nghiệm này nằm trong khoảng thích hợp 
cho tôm càng xanh phát triển.

Hàm lượng TAN ở các nghiệm thức trong thời 
gian thí nghiệm dao động từ 0,4  đến 0,6 mg/L, 
thấp nhất là ở nghiệm thức 3 và 4 (0,4 mg/L). �eo 
Nguyễn �anh Phương và ctv. (2003) thì hàm lượng 
TAN thích hợp cho ương giống tôm càng xanhnhỏ 
hơn 1,5 mg/L. Vậy hàm lượng TAN ở các nghiệm 
thức đều thích hợp cho tôm phát triển.

Bảng 1. Các yếu tố môi trường nước ở các nghiệm thức mật độ khác nhau
Chỉ tiêu Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4

Nhiệt độ (ºC)
Sáng 28,8±0,7 28,7±0,7 28,7±0,7 28,8±0,7
Chiều 30,7±0,8 30,5±0,8 30,6±0,8 30,8±0,9

pH
Sáng 8,7±0,1 8,8±0,1 8,7±0,2 8,8±0,1
Chiều 8,8±0,2 8,8±0,2 8,9±0,1 8,9±0,2

TAN (mg/L) 0,6±0,8 0,5±0,7 0,4±0,5 0,4±0,5
NO2

-(mg/L) 3,2±1,8 3,8±1,8 3,9±1,9 3,7±2,0
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Hàm lượng NO2
-ở các nghiệm thức biến động từ 

3,2 mg/L đến 3,9 mg/L, thấp nhất ở nghiệm thức 1 
là 3,2 mg/L và cao nhất ở các nghiệm thức 3 là 3,9 
mg/L.�eo Chen và Chin (1998) nồng độ an toàn 
của NO2

- đối với tôm giống là nhỏ hơn 4,5 mg/L. 
Như vậy NO2

- ở các nghiệm thức nằm trong phạm 
vi cho phép để tôm phát triển và không gây bất lợi 
đến sức khỏe của tôm.

3.2. Các chỉ tiêu bio�oc
Ở nghiệm thức 4 thể tích bio�oc cao nhất là 7,2 

ml/L khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 
nghiệm thức 1 và 2 nhưng khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) với nghiệm thức 3. Gần 
về cuối thí nghiệm thể tích bio�oc có xu hướng 
tăng dần, khi bổ sung bột gạo cộng với việc cho 
ăn và sục khí mạnh liên tục nên kích thích sự phát 
triển của bio�oc tăng lên.�eo Avnimelech (2009), 
lượng bio�oc thích hợp cho nuôi tôm từ 3-15 ml/L. 

Như vậy thể tích bio�oc ở các nghiệm thức mật độ 
khác nhau nằm trong khoảng thích hợp trong ương 
tôm giống.

Tổng Nitơ (TN) ở nghiệm thức 3 cao nhất 
(5,3±1,4 mg/L) và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức, trong đó 
thấp nhất là ở nghiệm thức 1 (4,7±0,7 mg/L). Tổng 
cacbon hữu cơ (TOC) ở các nghiệm thức dao động 
từ 54,6 đến 55,5 mg/L và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức. Tỷ lệC/N ở 
các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê (p>0,05), thấp nhất là ở nghiệm thức 2 và 3 (lần 
lượt là 12,1 và 12,0) và cao nhất là ở nghiệm thức 1 
và 2 (13,1). Trong suốt quá trình nuôi tỷ lệ C/N luôn 
được theo dõi và bổ sung nguồn cacbon vào nên 
duy trì được tỷ lệ C/N trong thí nghiệm này. �eo 
Lancelot và Billen (1985) việc hấp thụ nitơ vô cơ của 
vi khuẩn chỉ diễn ra khi tỉ lệ C/N >10.

3.3. Các chỉ tiêu vi sinh
Vi khuẩn vibrio ở các nghiệm thức dao động từ 

0,88×103 CFU/ml đến 1,29×103 CFU/ml (Bảng 3). 
Tuy nhiên không có sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức (p>0,05), mật độ vi khuẩn vibrio có xu hướng 
tăng về giữa thời gian ương càng về cuối mật độ giảm 
dần do có sự cạnh tranh dinh dưỡng và kìm hãm 
bởi các loại vi khuẩn có lợi. �eo Phạm �ị Tuyết 
Ngân và ctv. (2008) thì mật độ vi khuẩn vibrio nhỏ 
hơn 6,5×103 CFU/ml chưa gây ảnh hưởng đến tôm 
nuôi. Vậy mật độ vi khuẩn vibrio trong thí nghiệm 
này không ảnh hưởng xấu đến tôm.Mật độ vi khuẩn 
tổng cao nhất 4,07×105 CFU/ml ở nghiệm thức 4 và 
thấp nhất 2,43×105 CFU/ml ở nghiệm thức 1, ở các 
nghiệm thức mật độ vi khuẩn tổng chênh lệch không 
lớn và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
Trong thời gian thí nghiệm mật độ vi khuẩn có xu 
hướng tăng về cuối đợt ương. �eo Châu Tài Tảo và 
ctv. (2014) thì mật độ vi khuẩn tổng nhỏ hơn 4,1 x 
105  không gây ảnh hưởng đến tôm càng xanh giống. 
Như vậy mật độ vi khuẩn cả 4 nghiệm thức đều nằm 
trong khoảng thích hợp cho tôm phát triển.

Bảng 3. Các chỉ tiêu vi sinh của các nghiệm thức

3.4. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm càng xanh
Khi kết thúc thí nghiệm khối lượng của tôm giảm 

dần khi tăng mật độ ương, ở nghiệm thức 1tôm có 
khối lượng 0,49±0,09 g, tốc độ tăng trưởng tuyệt 
đối 0,017±0,001 g/ngày, tốc độ tăng trưởng tương 
đối13,7±0,2 % cao nhất, khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 2 nhưng khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 2 nghiệm 
thức còn lại. �eo Phạm �ị �u Hồng (2003), ương 
tôm càng xanh trong ao đất mật độ 100 con/m2 và 
150 con/m2 sau 45 ngày thì tốc độ tăng trưởng tương 
đối của tôm từ 0,012 – 0,015 g/ngày. Qua đó cho 
thấy nghiên cứu này ương tôm mật độ cao nhưng 
tốc độ tăng trưởng của tôm lớn hơn.

Bảng 2. Các chỉ tiêu bio�oc của các nghiệm thức
Chỉ tiêu Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4

FVI (ml/L) 4,1±1,4a 5,7±2,3ab 6,5±1,9b 7,2±2,7b

TN (mg/L) 4,8±1,2a 4,7±0,7a 5,3±1,4a 5,2±1,6a

TOC (mg/L) 55,5±3,4a 54,6±2,2a 54,6±2,6a 54,7±2,6a

Tỷ lệ C/N 13,1±3,6a 12,1±3,0a 12,0±2,4a 13,1±1,5a

Ghi chú: Bảng 2, 3, 4: Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05.)

Chỉ tiêu Vi khuẩn 
vibrio (CFU/ml)

Vi khuẩn tổng 
cộng (CFU/ml)

Nghiệm thức 1 1,29×103a 2,43×105a

Nghiệm thức 2 1,16×103a 3,17×105a

Nghiệm thức 3 0,88×103a 4,03× 105a

Nghiệm thức 4 1,04×103a 4,07×105a
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Kết quả tỷ lệ sống của tôm được trình bày ở bảng 
4 cho thấy khi ương ở mật độ càng cao thì tỷ lệ sống 
của tôm càng giảm. Tỷ lệ sống của tôm ở nghiệm 
thức 1 là cao nhất 72,1%, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) so với các nghiệm thức 3 (59,5%) và 
nghiệm thức 4 (55,3%) nhưng khác biệt không có ý 
nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức 2 (71,1%), do mật 
độ nuôi ở nghiệm thức 3 và 4 cao nên tăng khả năng 
cạnh tranh thức ăn, tôm ăn lẫn nhau và hạn chế sự 
phát triển của tôm. �eo Nguyễn �anh Phương và 
ctv.(2003) ương giống tôm càng xanh với mật độ 
1.000-1.500 con/m2 trong bể hay giai có sục khí sau 
4-6 tuần, tỉ lệ sống đạt khoảng 70%. Nghiên cứu của 
Phạm �ị �u Hồng (2003) thu được tỷ lệ sống của 
tôm sau 45 ngày ương ở mật độ 150 con/m2 là 66%. 
�í nghiệm này tỉ lệ sống của tôm dao động từ 55,3 – 
72,1%  tương đương với các nghiên cứu trước.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
- Các chỉ tiêu môi trường, bio�oc, vi khuẩn tổng 

và vi khuẩn vibrio ở các nghiệm thức nằm trong 
khoảng thích hợp cho tôm sinh trưởng và phát 
triển tốt

- Tăng trưởng của tôm ở nghiệm thức 1.000 con/
m3 và 2.000 con/m3 lần lược là 0,49±0,09 gam và 
0,48±0,08 gam là tốt nhất.

- Tỷ lệ sống của tôm ở nghiệm thức 1.000 con/
m3(72,1±3,4%) và 2.000 con/m3(71,1±2,8%) lớn hơn 
so với nghiệm thức 3.000 con/m3 và 4.000 con/m3.

4.2. Đề nghị
Cần thực nghiệm ương giống tôm càng xanh theo 

công nghệ bio�oc trong ao ở mật độ 1.000 - 2.000 
con/m3 để đánh giá kết quả trước khi ứng dụng vào 
thực tiển sản xuất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2009. Phát triển nuôi trồng 

thủy sản thời kỳ 2011-2020.

Châu Tài Tảo, Châu Hốt Sen, Nguyễn �ị Minh Trang, 
2014. Ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học 
trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) theo quy trình nước xanh cải tiến. Tạp 
chí Nông nghiệp và PTNT. 8, 93-99.

Nguyễn �anh Phương, Trần Ngọc Hải, Trần �ị 
�anh Hiền và Marcy N.Wilder. 2003. Nguyên 
lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii). NXB Nông nghiệp, 
127 trang.

Phạm �ị �u Hồng, 2003. Nghiên cứu kỹ thuật ương 
tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) từ hậu 
ấu trùng lên giống. Luận văn thạc sĩ Nuôi trồng thủy 
sản, trường Đại học Cần �ơ.

Phạm �ị Tuyết Ngân, Trần �ị Kiều Trang, Trương 
Quốc Phú, 2008. Biến động mật độ vi khuẩn trong 
ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) ghép với cá rô 
phi đỏ ở Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đại học Cần 
�ơ. 187 - 194.

Tổng cục thủy sản, 2014. Báo cáo hiện trạng và định 
hướng phát triển bề vững nghề nuôi tôm càng xanh 
tại Việt Nam.

Avnimelech, Y, 2012. Biofloc Technology-A Practical 
Guide Book, 2nd Edition. The World Aquaculture 
Society, Baton Rouge, Louisiana, United States. 
173 pp.

Avnimelech, Y. 2009. Feeding with microbial �ocs by 
tilapia in minimal discharge bio�ocs technology 
ponds. Aquaculture 246, 140-147.

De Schryver, P., R. Crab, T. Defroit, N. Boon, and W. 
Verstraete, 2008. �e basic of bio�ocs technology: 
�e added value for aquaculture. Aquaculture 277, 
125-137.

Chen, J. C. and Chin, T. S., 1998.Accute oxicty of nitrite 
to tiger praw, Penaeus monodon, larvae. Aquaculture 
69, 253-262.

Lancelot, C., Billen, G. 1985. Carbon–nitrogen 
relationships in nutrient metabolism of Coastal 
marine ecosystems. In: Jannasch, H.W., Williams, J. 
J. L. (Eds.). Advances in Aquatic Microbiology,vol.3. 
Academic Press, NewYork, USA, 263–3210.

Bảng 4. Chỉ tiêu theo dõi khối lượng tôm ở các nghiệm thức
Chỉ tiêu Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4

Khối lượng đầu (g) 0,008 0,008 0,008 0,008
Khối lượng cuối(g) 0,49±0,09b 0,48±0,08b 0,35±0,19a 0,33±0,11a

SGR (%/ngày) 13,7±0,2b 13,6±0,1b 12,6±0,5a 12,4±0,2a

DWG (g/ngày) 0,017±0,001b 0,016±0,001b 0,012±0,002a 0,011±0,001a

Tỷ lệ sống (%) 72,1±3,4b 71,1±2,8b 59,5±6,3a 55,3±4,5a
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tuy ngô là cây trồng ch�ếm d�ện tích thứ 2 sau lúa 

nhưng năng suất ngô của huyện Tr�ệu Sơn, �anh 
Hóa năm 2015 chỉ đạt 44,0 tạ/ha (Tổng cục �ống 
kê, 2015). Trong kh� đó, năng suất t�ềm năng của các 
g�ống ngô la� có thể đạt 90 tạ/ha. Để đưa cây ngô trở 
thành cây trồng chủ lực thay thế cho lúa Xuân ở các 
vùng khó khăn cần phải có hàng loạt giải pháp về 
giống, kỹ thuật canh tác và cơ giới hoá trong sản xuất 
(Cục Trồng trọt, 2012). Trong khi đó bộ giống ngô 
ở Triệu Sơn còn ít và quá cũ, chủ yếu vẫn là giống 
ngô lai cũ như VN10, CP888, C919, PAC399, VS36, 
CP555, CP 333, B21, B265, LVN4, LVN99, NK6919, 

CP3Q, CP999, NK4300. Bên cạnh giống, mức độ 
đầu tư phân bón cho các giống ngô lai ở Triệu Sơn 
cũng đang ở mức thấp và trung bình, lượng bón phổ 
biến cho 1 ha ngô là 180kg đạm Ure, 130 kgKCl, 
500kg Super lân và 8 tấn phân chuồng/ha (Phòng 
Nông nghiệp Triệu Sơn, 2015). Trong khi đó, theo 
quy trình canh tác đối với các giống ngô lai mới 
thì lượng đạm bón có thể lên tới 160kgN/ha (Viện 
Nghiên cứu Ngô, 2006). Một số hộ trồng ngô thâm 
canh tốt ở Triệu Sơn đã bón lượng đạm 150kg/ha và 
đạt năng suất 55-57tạ/ha, trong khi nếu sử dụng ở 
mức thấp hơn chỉ đạt 44tạ/ha.

E�ect of stocking densities on survival rate and growth performance 
 giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) by bio�oc technology

Chau Tai Tao, Tran Ngoc Hai and Pham Chi Nguyen
Abstract
�e study aimed to investigate e�ect of stocking densities on survival rate and growth performance of giant freshwater 
prawn by bio�oc technology. �e experiment was randomly designed with 4 density treatments (1000, 2000, 3000 
and 4000 postlarvae/m3). Experimental tank volume was 120 liters, �lled with water at salinity of 0 ‰, the experiment 
was lasted for 30 days. Results showed that bio�oc volume ranged from 4,1±1,4 to 7,2±2,7 ml/L, treatment of 1000 
postlarvae/m³ was the lowest and gradually increased from treatment of 1000 postlarvae/m³ to treatment of 4000 
postlarvae/m³. A�er 30 days, the body weight, survival of shrimp in treatment 1000 postlarvae/m³ were (0.49±0.09 
g); (69.1±3.0%) and 2000 postlarvae/m³ were (0.48±0.08 g); (63.0±4.3%), respectively and these �gures were higher 
than that of treatment 3000 of postlarvae/m³ and of 4000 postlarvae/m³ at statistical di�erence of P < 0.05). Results 
indicated that rearing giant freshwater prawn postlarvae at stocking density from 1000 to 2000 postlarvae/m3 by 
applying bio�oc technology obtained the best growth performance and survival rate.
Key words: Giant freshwater prawns, bio�oc, stocking density, survival, growth
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM 
TRÊN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, THANH HÓA 

Nguyễn Ngọc Quang1, Trần Công Hạnh2

TÓM TẮT
Kết quả đánh g�á h�ệu quả của phân đạm trên một số g�ống ngô la� LVN146, LVN152 và DK9955 ở vụ Xuân 

năm 2016 tại huyện Triệu Sơn, �anh Hoá cho thấy: Ba giống ngô lai LVN146, LVN152 và DK9955 đều có khả 
năng sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khô hạn tại huyện Triệu Sơn, �anh Hoá. Năng suất thực thu 
của g�ống LVN146 đạt cao nhất kh� lượng đạm tăng từ 90 lên 120; 150 và 180kgN/ ha; t�ếp theo là g�ống DK9955; 
g�ống LVN152 và cuố� cùng là g�ống LVN99 (đố� chứng). Kh� sử dụng các g�ống theo cùng mức phân bón thì vớ� 
g�ống LVN146 lã� thuần cũng đạt cao nhất, sau đó đến các g�ống tương ứng DK9955 và LVN152; cuố� cùng là g�ống  
LVN99. Kh� tăng lượng đạm bón lên 120, 150 và 180kgN/ ha so vớ� lượng đang bón của dân là 90kgN/ ha, các chỉ 
t�êu s�nh trưởng, phát tr�ển, năng suất và lã� thuần của cây ngô la� đều tăng, tuy nh�ên kh� bón 150kgN/ha sẽ cho 
h�ệu quả k�nh tế cao nhất.

Từ khóa: G�ống ngô la�: LVN152, LVN146, DK9955, LVN99, phân đạm, vụ Xuân, Tr�ệu Sơn, �anh Hoá


